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Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế  

lần thứ XIII, năm 2023 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật; 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND 
tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, 
năm 2023; 

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên 
Huế lần thứ XIII, năm 2023 tại Tờ trình số 191/TTr-BTCHT ngày 25 tháng 8 năm 
2023 về việc đề nghị công nhận kết quả Hội thi.

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách 60 đề tài đạt giải tại 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023, gồm: 05 
giải Nhất, 08 giải Nhì, 14 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng 

tạo Kỹ thuật tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Đại học Huế, LĐLĐ tỉnh; 
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 
- Tỉnh đoàn, Hội Nông dân; 
- Sở: KHCN, NV, TC, CT; 
- Ban Thi đua Khen thưởng; 
- Đài PT&TH, Báo Thừa Thiên Huế; 
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 

 



DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI  

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XIII, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 2016 /QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ 

 

Giải Nhất (05 đề tài) 

1 Ứng dụng hỗ trợ xúc tiến thương mại, bán 

sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử 

Hoàng Bảo Hùng, Lê Vĩnh Chiến, 

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Thị 

Thúy, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Xuân 

Ý Nhi, Nguyễn Hữu Thành Nam  

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

2 Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật cao trong 

điều trị đột quỵ não do tắc mạch máu lớn 

nội sọ cấp tính trên nền hẹp mạn tính 

Lê Vũ Huỳnh, Phạm Như Hiệp, 

Hoàng Thị Lan Hương, Dương Đăng 

Hóa, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần 

Đức Anh, Kim Nhật Minh, Phan Văn 

Phước 

Bệnh viện Trung Ương Huế 

3 Ứng dụng vạt đùi trước ngoài phức hợp tự 

do dạng chùm trong tạo hình các tổn 

khuyết phức tạp vùng cẳng chân- bàn chân 

tại Bệnh viện trường Đại học Y - Dược 

Huế 

Lê Hồng Phúc, Nguyễn Khoa Hùng, 

Lê Nghi Thành Nhân, Trần Nhật 

Tiến, Nguyễn Bá Lưu, Đặng Lê 

Hoàng Nam, Phùng Nguyên 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

4 Nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp 

“STEAM - Trải nghiệm (mang tính hướng 

nghiệp)” cho học sinh Tiểu học 

Hoàng Hữu Phước Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

5 Giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 để thiết 

kế học liệu điện tử và thí nghiệm ảo nhằm 

phục vụ dạy học hiệu quả phân môn Vật 

lý và Hóa học trong môn khoa học tự 

nhiên ở trường phổ thông 

Hoàng Nguyễn Thành Nhơn, Nguyễn 

Thị Việt Trinh 

Trường THCS Hàm Nghi - 

Trường THCS Tôn Thất Tùng, 

thành phố Huế 
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Giải Nhì (08 đề tài) 

1 COGI Chain và NEMO Platform Lê Thanh Minh, Nguyễn Trung 

Khuyến, Phạm Ngọc Hiếu, Phùng 

Hữu Thiện  

Công ty Cổ phần Trực tuyến 

GOSU 

2 Máy sấy nông sản Hoàng Thịnh Công ty CP xây dựng thương mại 

Hoàng Việt Đắk Lắk 

3 Nghiên cứu nâng cao hiệu suất của hệ 

thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng hệ 

thống tự động định hướng mặt trời kết hợp 

làm mát cho tấm pin quang điện 

Ngô Xuân Cường, Lê Vĩnh Thắng, 

Huỳnh Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Hồng 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, 

Đại học Huế 

4 Sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia 

illucens) thay thế bột cá trong thức ăn nuôi 

cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) 

Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy 

Quỳnh Trâm, Trần Thị Thu Sương, 

Hoàng Nghĩa Mạnh, Lê Minh Tuệ 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

5 Kho thiết bị số hỗ trợ dạy và học Toán lớp 

7 chương trình mới 

Trần Thị Nhã Trang, Trần Quốc 

Hưng 

Trường THCS Nguyễn Tri 

Phương, thành phố Huế 

6 Phát triển năng lực vận dụng kiến thức 

cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt 

Nam ở trường THPT 

Nguyễn Thành Nhân, Trần Thị Hải 

Lê, Nguyễn Thị Bích 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

7 Tổ chức dạy học dự án tích hợp giáo dục 

bảo vệ môi trường theo định hướng giáo 

dục vì sự phát triển bền vững trong dạy 

học Vật lý ở trường phổ thông 

Lê Thị Cẩm Tú, Đinh Công Bình, 

Nguyễn Viết Thanh Minh, Trương 

Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Sơn Ân, 

Phan Lê Công Huy 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

Trường Cao đẳng Sư phạm Huế 

8 Thiết bị dạy học số. Hướng dẫn tập viết Võ Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Hoài 

Anh, Nguyễn Phước, Nguyễn Anh 

Long, Nguyễn Thị Thanh Trà 

Trường Tiểu học Phú Đa 2, 

huyện Phú Vang 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

Giải Ba (14 đề tài) 

1 Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển áp lực 

thông minh 

Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Văn 

Minh Huy, Nguyễn Quốc Phan Linh 

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa 

Thiên Huế 
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Bảo  

2 Gốm sứ mạ bạc Lê Quang Tiến Dũng Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

3 Phân tích thành phần hoạt chất và khả 

năng chống oxy hoá của một số loại trà 

được chế biến từ các bộ phận cây sen 

(Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng 

Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, 

Ngô Quý Thảo Ngọc, Trương Thị 

Bích Phượng, Lê Thị Thuỳ Trang, 

Nguyễn Thị Kim Cơ 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

4 Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) 

được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và 

nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men 

dạ cỏ và phát thải mêtan trong điều kiện in 

vitro 

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê 

Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ 

Thị Minh Tâm 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

5 Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt 

tính chống oxy hoá của nấm Trắng sữa 

(Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Quang Mẫn, Lê Trung Hiếu, 

Lê Lâm Sơn, Lê Thị Kim Dung, 

Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Thị Mỹ Linh, 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

6 Thăm dò khả năng ức chế vi khuẩn 

Helicobacter pylori (HP) của một số hợp 

chất tự nhiên làm cơ sở nghiên cứu từ mô 

phỏng đến thực nghiệm của cây Bồ công 

anh Việt Nam (Lactuca indica L.) và định 

hướng ứng dụng vào bào chế sản phẩm trà 

hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày 

Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Thị 

Thanh Hải, Trần Quang Huy, Phan 

Tứ Quý, Bùi Quang Thành, Nguyễn 

Thành Triết, Nguyễn Vĩnh Phú, Hồ 

Thị Xuân Phi, Tôn Thất Hữu Đạt, 

Nguyễn Đại Châu 

Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

7 Hiệu quả và triển vọng của Chương trình 

Quản lý Bệnh nhân Suy tim tại Bệnh viện 

Trung ương Huế 

Nguyễn Tá Đông, Trần Tú Nguyên, 

Phạm Quang Tuấn, Phan Thanh 

Bình, Đoàn Chí Thắng, Trần Phước 

Minh Đăng, Lê Trung, Trần Khôi 

Nguyên, Nguyễn Thị Thái Hải, Võ 

Trương Hồng Hải, Nguyễn Tá Đông 

Bệnh viện Trung ương Huế 
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Vũ 

8 Nghiên cứu các yếu tố độc lực và sự nhạy 

cảm với thuốc kháng nấm của nấm da 

dermatophytes phân lập tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Huế 

Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương 

Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị 

Ngọc Thúy 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

9 Đánh giá hiệu quả nghiệm pháp làm lạnh 

niêm mạc miệng trong quá trình truyền 

hóa chất cho các bệnh nhi ung thư tại 

Trung tâm Nhi khoa, BVTW Huế 

Trần Kiêm Hảo, Trần Thị Kim Cúc, 

Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Hữu 

Trí, Châu Văn Hà, Trương Thị Kim 

Yến, Hoàng Thị Ái Trâm 

Bệnh viện Trung ương Huế 

10 Nâng cao chất lượng dàn dựng chương 

trình ca múa nhạc cho trẻ tại một số 

trường mầm non trên địa bàn thành phố 

Huế 

Hoàng Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thị 

Phương Nam, Hoàng Thị Minh 

Nguyệt 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa 

Thiên Huế 

11 Tài liệu giáo dục địa phương theo chủ đề 

văn hóa gia đình người Tà Ôi ở huyện A 

Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phạm Thị Xuân Ny, Nguyễn Thủy 

Tiên 

Trường Cao đẳng Sư Phạm Thừa 

Thiên Huế  

Trường Chính trị Nguyễn Chí 

Thanh 

12 Sáng tạo ba bộ thí nghiệm môn Vật lý Nguyễn Trường Vũ Trường TH&THCS Phượng 

Hoàng, thành phố Huế 

13 Nâng cao năng lực tự học cho học sinh 

thông qua hồ sơ học tập điện tử  trong dạy 

học Vật lý 

Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc 

Trường 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

14 Rèn luyện kỹ năng quản lý cơn giận - Giải 

pháp ngăn ngừa bạo lực học đường cho 

học sinh Trung học phổ thông 

Võ Thị Phương Trang, Nguyễn Thị 

Điệp, Nguyễn Phước Cát Tường, 

Nguyễn Đăng Nhật, Trần Khánh 

Hoàng, Ngô Đinh Yến Nhi 

Trường THPT Cao Thắng 

Giải Khuyến khích (33 đề tài) 

1 Phát triển ứng dụng PWA “OCRAT” 

trong phân tầng nguy cơ ung thư buồng 

trứng 

Nguyễn Hoàng Bách, Nguyễn Vũ 

Quốc Huy, Trần Doãn Tú, Võ Văn 

Khoa, Trần Nguyễn Quang Tiến  

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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2 IO thụ đắc ngôn ngữ với AI trên nền bot Nguyễn Văn Vượng Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

3 Hệ thống website và bộ điều khiển kiểm 

soát vé tự động phục vụ khách du lịch tại 

Thừa Thiên Huế thông qua QR Code 

Trịnh Ngọc Khương, Hoàng Thế 

Ngân, Nguyễn Thị Tường Oanh, Ngô 

Thị Hà  

Trường THCS Đặng Dung, 

huyện Quảng Điền  

4 Thiết bị chống nhầm ga và chống trộm 

cho xe máy 

Tô Hữu Tuyến, Hoàng Thân, Trần 

Hữu Châu Giang  

Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Huế 

5 Thiết bị cảnh báo bạo lực học đường Nguyễn Huy Hoàng, Lê Anh Dũng, 

Lê Chí Thành  

Trường THCS Đặng Dung, 

huyện Quảng Điền 

6 Nghiên cứu bê tông tính năng cao (HPC) 

làm đá nhân tạo cho các ứng dụng trong 

hạ tầng đô thị thành phố Huế 

Mai Phước Tân, Trần Hữu Đức Nhật Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu 

tư Xây dựng ECC 

7 Phát triển điện cực từ vật liệu WS2/carbon 

hoạt tính dẫn xuất từ bèo Lục bình để phân 

tích chất cấm trong chăn nuôi salbutamol 

bằng phương pháp điện hóa – volt ampere 

Đỗ Mai Nguyễn, Trần Quang Huy Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

8 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật 

trồng và chăm sóc hành tím tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Bé, Châu 

Võ Trung Thông, Phan Thị Hằng, Lê 

Thu Hà 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

9 Xây dựng mô hình trồng sả tía Java và sản 

xuất tinh dầu sả tại thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Hoàng Hữu Tình, Trần Bá Tịnh, 

Nguyễn Hữu Thịnh 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

10 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nuôi 

ong ký sinh (Anagyrus lopezi De Santis, 

1964) trừ rệp sáp bột hồng hại sắn 

(Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 

1977) trong điều kiện thí nghiệm ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Hoàng Hữu Tình, Nguyễn Thị Giang, 

Hoàng Trọng Nghĩa 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

11 Chế phẩm sinh học BIO-BMA Tôn Thất Hữu Đạt, Lê Cảnh Việt 

Cường, Trần Phương Hà, Vũ Thị 

Viện Nghiên cứu Khoa học miền 

Trung 
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Thanh Tâm, Phan Thị Diễm Trân 

12 Nghiên cứu giải pháp nâng cao lợi thế 

cạnh tranh của sản phẩm trà đăng ký theo 

tiêu chuẩn của chương trình mục tiêu 

Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang 

Hoàng, Trần Đoàn Thanh Thanh, 

Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết 

Trường Đại học Nông lâm, Đại 

học Huế 

13 Giải pháp tạo ra con giống ốc bươu đồng 

(Pila polita Deshayes, 1830) cho nghề 

nuôi ốc tại Thừa Thiên Huế 

Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Thị Thu 

Sương, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ, Trần Nguyên Ngọc, 

Nguyễn Văn Huy, Phạm Thị Phương 

Lan 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

14 Bổ sung thức ăn tinh nhằm cải thiện sức 

sinh sản của dê mẹ và sinh trưởng của dê 

con trong thời kỳ bú sữa được nuôi ở 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hồ Lê Quỳnh Châu, Trần Thị Thu 

Hồng, Dương Thị Hương, Nguyễn 

Thị Quỳnh Anh 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

15 Nghiên cứu lượng Natri trong nước tiểu, 

thói quen ăn uống và mối liên quan với 

tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thành 

phố Huế 

Hoàng Thị Bạch Yến, Hoàng Anh 

Tiến, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Võ 

Văn Minh Quân, Bùi Thị Phương 

Anh 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

16 Nghiên cứu tái tạo khe hở xương ổ răng 

bằng màng fibrin giàu tiểu cầu kết hợp với 

bột xương nhân tạo 

Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn 

Thanh Tùng, Trần Tấn Tài, Lê Mỹ 

Hương 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

17 Nghiên cứu bào chế kem từ lá cây Ngũ 

trảo được sử dụng tại bệnh viện Y học cổ 

truyền Thừa Thiên Huế và đánh giá chất 

lượng sản phẩm 

Lê Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Tân, 

Lê Thị Minh Nguyệt 

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

18 Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu 

thuật u tuyến nước bọt mang tai 

Hoàng Minh Phương, Trần Tấn Tài, 

Nguyễn Hồng Lợi, Nguyễn Văn 

Minh, Võ Khắc Tráng, Hoàng Vũ 

Minh 

Trường Đại học Y Dược, Đại học 

Huế 
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19 Điều trị phẫu thuật cắt mộng thịt ghép kết 

mạc bằng keo fibrin tự thân 

Phan Nhã Uyên, Nguyễn Thanh 

Xuân, Phạm Như Vĩnh Tuyên, Trần 

Xuân Cường, Hồ Nhật Quang 

Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ 

sở 2 

20 Phẫu thuật cắt gan điều trị triệt căn u 

Klatskin type III tại Bệnh viện Trung 

ương Huế 

Hồ Văn Linh, Phạm Như Hiệp, 

Nguyễn Thanh Xuân, Đặng Như 

Thành, Phạm Như Hiển 

Bệnh viện Trung ương Huế 

21 Ứng dụng chuỗi xung multi-echo gradient 

echo trong định lượng quá tải sắt và mỡ ở 

gan 

Nguyễn Thanh Thảo, Hoàng Ngọc 

Thành, Trần Hồng Phương Dung, 

Hoàng Trung Hiếu, Hà Thị Hiền, 

Trần Văn Hưng, Hoàng Văn Thuyết, 

Trần Thị Minh Ngọc, Võ Thị Thiên 

Hưng, Trần Thanh Tuấn  

Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

22 Nghiên cứu yếu tố xâm lấn khoang mạch 

máu, bạch huyết ở bệnh nhân ung thư cổ 

tử cung giai đoạn I tại Bệnh viện Trung 

ương Huế 

Hoàng Thanh Hà, Nguyễn Thanh 

Xuân, Lê Việt Hùng, Châu Khắc Tú, 

Phạm Nguyên Cường 

 

Bệnh viện Trung ương Huế 

23 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả 

điều trị sẹo xấu vùng mặt sau chấn thương 

bằng phương pháp Laser Fractional CO2 

Nguyễn Hồng Lợi, Trần Xuân Phú, 

Nguyễn Văn Khánh 

Bệnh viện Trung ương Huế 

24 Áp lực tâm lý trong học tập ở học sinh lớp 

9 trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Thực trạng và giải pháp. 

Trần Thanh Hương, Chế Thị Kim 

Phụng 

Trường THCS Lộc Thủy, huyện 

Phú Lộc 

Trường THPT An Lương Đông 

25 App học môn Tin học online TIOL Nguyễn Thị Phương Hoài, Bạch Văn 

Thảo 

Trường THCS Lộc Thủy - 

Trường THCS thị trấn Phú Lộc, 

huyện Phú Lộc 

26 Ứng dụng Plickers và Azota nhằm hỗ trợ 

đánh giá kết quả học tập của học sinh 

trong dạy học 

Đặng Ngọc Nhật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

thành phố Huế 

27 Sưu tầm và bảo tồn tác phẩm văn học dân 

gian của dân tộc PaHy tại phòng đọc Bản 

Nguyễn Thị Bé Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu 
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Hạ Long nhằm giáo dục thế hệ trẻ phối 

hợp giữa giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 

và phát triển du lịch cộng đồng 

28 Chuyển đổi số trong dạy học môn Vật lý 9 Nguyễn Văn Tám, Trần Quốc Hưng Trường TH&THCS Điền Hoà, 

huyện Phong Điền, 

Trung tâm GDNN-GDTX thành 

phố Huế 

29 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 

học Lịch sử ở Trường Trung học phổ 

thông Hai Bà Trưng thông qua các hoạt 

động của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên 

Huế 

Trần Minh Đức, Lê Thị Mai An Trường THPT Hai Bà Trưng 

30 Thiết kế bài tập môn Khoa học tự nhiên 7 

nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

cho học sinh lớp 7 thị xã Hương Thuỷ 

Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Thị Ánh 

Hà 

Trường THCS Thuỷ Phương, thị 

xã Hương Thuỷ 

31 Giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng sinh 

viên sư phạm tiểu học theo hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu 

học 

Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Ngọc 

Bé, Nguyễn Duân, Nguyễn Thị Kim 

Thoa,  Trần Thị Quỳnh Nga 

Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế 

32 Nâng cấp bộ thước compa ảo để thiết kế 

mô phỏng các bài toán dựng hình cơ bản 

Nguyễn Anh Long, Lê Văn Tường 

Lân, Nguyễn Phước, Đặng Ngọc 

Nhật, Thái Thị Ngọc Thanh 

Trường THCS Hàm Nghi, thành 

phố Huế 

33 Ứng dụng phần mềm Ms. Powerpoint 

thiết kế mô hình động dạy học phân môn 

Địa lí, thuộc chương trình Lịch sử - Địa lí 

THCS 2018 

Hồ Thị Ly Ly, Phan Hữu Thịnh Trường THCS Thủy Lương, thị 

xã Hương Thủy 

Danh sách có 60 đề tài đạt giải, gồm: 05 giải Nhất, 08 giải Nhì, 14 giải Ba và 33 giải Khuyến khích./. 

 




